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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 507/2007/QĐ-UBND NGÀY 12/2/2007 CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004; Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 118/QĐ-TTg;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 998/TTr-STC ngày 04/8/2008 về việc điều chỉnh mức hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Quyết định số 507/2007/QĐ-UBND ngày 12/2/2007 của UBND tỉnh Nam Định,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Điều chỉnh mức hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Quyết định số 507/2007/QĐ-UBND ngày 12/2/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định như sau:

1. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đối với đất ở là đất hợp pháp;

a. Hỗ trợ thuê nhà:

Đơn vị: đồng/khẩu/tháng
	STT
	Số nhân khẩu trong hộ
	Thành phố Nam Định và các thị trấn
	Khu vực khác

	1
	Hộ độc thân
	390.000
	330.000

	2
	Hộ có 2 nhân khẩu
	260.000
	200.000

	3
	Hộ có từ 3 nhân khẩu trở lên
	200.000
	130.000


b. Hỗ trợ ổn định sản xuất:

Hộ gia đình có kinh doanh nhỏ hợp lệ, sản xuất tại gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án nếu được xã, phường xác nhận và đề nghị, được hỗ trợ bằng tiền là 650.000 đ/tháng/hộ trong thời gian từ 3 tháng đến tối đa không quá 6 tháng.

c. Hỗ trợ gia đình chính sách:

Gia đình chính sách đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội, khi bị thu hồi đất phải di chuyển hoàn toàn nhà ở (có thành viên trong sổ hộ khẩu đang hưởng chính sách tại địa phương có đất bị thu hồi):

+ Người có công với cách mạng mức hỗ trợ: 2.600.000 đ/hộ

+ Các đối tượng đang hưởng chính sách xã hội còn lại: 1.300.000 đ/hộ

2. Thưởng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ khi Nhà nước thu hồi đất ở:

Tổ chức hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất bị thu hồi thực hiện phá dỡ nhà cửa, công trình và di chuyển bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch của HĐBT GPMB và tái định cư được thưởng tiến độ với mức thưởng tối thiểu là 650.000 đ/hộ. Mức tối đa là 6.500.000 đ/hộ. Mức thưởng cụ thể đối với từng trường hợp do Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư xác lập.

3. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp:

a. Hỗ trợ ổn định đời sống:

	STT
	Diện tích đất thu hồi
	Hộ không phải di chuyển chỗ ở
	Hộ không phải di chuyển chỗ ở
	Hộ phải di chuyển chỗ ở
	Hộ phải di chuyển chỗ ở

	
	
	đ/nhân khẩu
	đ/m2
	đ/nhân khẩu
	đ/m2

	1
	Dưới 30%
	850.000
	1.500
	1.000.000
	2.500

	2
	Từ 30% đến 50%
	1.200.000
	2.000
	1.750.000
	4.000

	3
	Từ 51% đến 70%
	2.350.000
	2.500
	3.500.000
	5.500

	4
	Từ 71% đến dưới 100%
	3.500.000
	3.500
	5.250.000
	6.500

	5
	100%
	4.700.000
	4.000
	7.000.000
	8.000


b. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm:

	STT
	Diện tích đất thu hồi
	Lao động trong độ tuổi
	Lao động trong độ tuổi
	Lao động trên độ tuổi
	Lao động trên độ tuổi

	
	
	đ/nhân khẩu
	đ/m2
	đ/nhân khẩu
	đ/m2

	1
	Dưới 30%
	650.000
	1.500
	330.000
	700

	2
	Từ 30% đến 50%
	1.050.000
	2.000
	520.000
	900

	3
	Từ 51% đến 70%
	1.300.000
	2.500
	650.000
	1.300

	4
	Từ 71% đến dưới 100%
	1.550.000
	3.500
	780.000
	1.500

	5
	100%
	2.000.000
	4.000
	975.000
	2.000


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 06/8/2008. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 507/2007/QĐ-UBND ngày 12/2/2007 của UBND tỉnh Nam Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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